
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201404 Nguyễn Thúy An 06/05/2002 Vĩnh Long DH20QTS02

2 211754 Lý Kỳ Anh 13/11/2003 DH21TCN02

3 212166 Nguyễn Thị Phương Anh 28/01/2003 Hậu Giang DH21QTK06

4 212623 Phan Ngọc Bảo 21/06/2003 Bạc Liêu DH21TIN05

5 214307 Nguyễn Hải Đăng 19/10/2003 Trà Vinh DH21TCN02

6 213681 Phạm Minh Điền 25/12/2002 Kiên Giang DH21TCN02

7 221720 Tô Thảo Duy 07/06/2004 Cà Mau DH22LUA01

8 214343 Trần Thị Huỳnh Duyên 01/12/2003 Kiên Giang DH21XET04

9 224352 Lê Hồng Khang 29/11/2004 Cà Mau DH22QLT01

10 2110256 Trần Thanh Khang 18/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN06

11 201696 Trần Văn Khiêm 25/03/2002 Trà Vinh DH20OTO08

12 202365 Phạm Đăng Khoa 20/03/2002 Bạc Liêu DH20OTO08

13 214087 Võ Đăng Khoa 01/01/2003 An Giang DH21CNT01

14 202312 Nguyễn Văn Hoàng Khương 16/11/2002 Hậu Giang DH20OTO08

15 211708 Huỳnh Nguyễn Tiến Lợi 04/12/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

16 212335 Lê Thành Luân 17/06/2003 Hậu Giang DH21QTK06

17 202788 Trần Minh Nghĩa 06/03/2002 Cần Thơ DH20OTO08

18 201278 Nguyễn Thị Kim Nguyên 15/01/2002 Bến Tre DH20XET01

19 212920 Lê Minh Pha 10/12/2003 Hậu Giang DH21OTO07

20 212344 Thạch Thị Thu Phương 01/08/2003 Sóc Trăng DH21MAR02

21 211503 Phan Quốc Quân 21/09/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

22 211014 Nguyễn Đăng Quy 04/05/2003 Cà Mau DH21TCN02
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23 213199 Danh Ngọc Sơn 01/07/2002 Sóc Trăng DH21TIN05

24 210413 Lại Ngọc Thảo 21/11/2003 An Giang DH21TCN01

25 212918 Lê Minh Thi 12/10/2003 Hậu Giang DH21OTO07

26 203656 Nguyễn Ngọc Thi 04/06/2002 Cần Thơ DH20TCN02

27 211098 Võ Trường Thịnh 01/03/2003 Hậu Giang DH21OTO07

28 213143 Lương Phước Thọ 21/06/2003 DH21TIN05

29 213758 Nguyễn Minh Thông 07/05/2003 DH21XET04

30 201965 Nguyễn Thị Minh Thư 26/04/2002 Cần Thơ DH20TCN02

31 219878 Võ Ngọc Thùy 10/10/2003 Vĩnh Long DH21XET04

32 202645 Lê Thị Huỳnh Trân 17/07/2002 Kiên Giang DH20TCN02

33 2110310 Nguyễn Thị Quế Trân 16/08/2003 DH21LOG01

34 212757 Ngô Hoàng Thảo Trang 17/02/2003 Bạc Liêu DH21TIN05

35 220692 Nguyễn Đoan Trang 26/03/2004 Kiên Giang DH22TIN04

36 202562 Nguyễn Kiều Trúc 26/07/2002 Cà Mau DH20QTD03

37 219323 Trương Trung Trực 02/09/2003 DH21CNT01

38 2110145 Đinh Kiều Khả Tú 10/05/2003 Bến Tre DH21XET04

39 210855 Huỳnh Phương Tường 15/07/2003 Cần Thơ DH21QTK04

40 190268 Phan Quốc Vinh 30/08/2001 Cần Thơ DH19CKD01

41 213776 Trần Phương Vỹ 01/01/2003 Sóc Trăng DH21QTK04

42 211508 Lê Thẫm Y 20/03/2003 Bạc Liêu DH21LOG01

43 213706 Nguyễn Như Ý 10/10/2003 DH21QTK04


